
Điểm TBC Xếp loại 

1 3109014169 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 0 98 Không
Quản lý chất lượng trang phục,Thiết kế trang phục 2,Thiết kế trang phục 1,Thiết kế 

trang phục cao cấp,Công nghệ may trang phục 1,Vẽ mỹ thuật că...
09TCM01

2 3109008771 Trần Thị Hải Đường Nữ 0 98 Không
Công nghệ may trang phục 1,Tin học ứng dụng ngành may,Thiết kế trang phục cao 

cấp,Đồ án thiết kế trang phục 1,Thiết kế trang phục 2,Anh văn că...
09TCM01

3 3109008605 Nguyễn Thị Kim Hà Nữ 0 98 Không Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2, 09TCM01

4 3109012094 Trần Thị Thu Hà Nữ 0 98 Không
Nguyên phụ liệu may,Anh văn căn bản 2,Tổ chức và quản lý sản xuất may,Thực tập tốt 

nghiệp,Thiết kế trang phục 2,Thiết kế trang phục 3,Thiết k...
09TCM01

5 3109007428 Dương Thị Ngọc Hương Nữ 0 98 Không Thiết kế trang phục 2, 09TCM01

6 3109144975 Tô Thị Ngọc Huyền Nữ 0 98 Không Máy và thiết bị may, 09TCM01

7 3109014061 Hồ Thị Tường Lan Nữ 0 98 Không
Nguyên phụ liệu may,Thiết kế trang phục 3,Công nghệ may trang phục 1,Anh văn căn 

bản 1,Hệ thống cỡ số trang phục,Thiết kế trang phục 2,Vẽ mỹ ...
09TCM01

8 3109008769 Trần Thị Diệu Linh Nữ 0 98 Không
Thiết kế trang phục 2,Kỹ thuật may cơ bản,Công nghệ may trang phục 1,Thiết kế trang 

phục 3,Thực tập tốt nghiệp,Tin học ứng dụng ngành may,Thiế...
09TCM01
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phục 3,Thực tập tốt nghiệp,Tin học ứng dụng ngành may,Thiế...

9 3109010635 Ngô Hồng Minh Nữ 0 98 Không
Tin học ứng dụng ngành may,Công nghệ may trang phục 2,Tổ chức và quản lý sản 

xuất may,Quản lý chất lượng trang phục,Thiết kế trang phục 2,Đồ...
09TCM01

10 3109006847 Nguyễn Lê Hoài Mỹ Nữ 0 98 Không
Tin học ứng dụng ngành may,Công nghệ may trang phục 1,Thiết kế trang phục 2,Kỹ 

thuật may cơ bản,Quản lý chất lượng trang phục,Công nghệ may tra...
09TCM01

11 3109008586 Nguyễn Minh Nguyệt Nữ 0 98 Không
Thực tập tốt nghiệp,Quản lý chất lượng trang phục,Thiết kế trang phục 1,Tổ chức và 

quản lý sản xuất may,Vẽ mỹ thuật căn bản,An toàn lao động...
09TCM01

12 3109007330 Nguyễn Hoàng Nhân Nam 0 98 Không
Thiết kế trang phục cao cấp,Tin học ứng dụng ngành may,Anh văn căn bản 2,Anh văn 

căn bản 1,
09TCM01

13 3109008690 Trần Ngọc Giang Thanh Nam 0 98 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, 09TCM01

14 3109012200 Lê Xuân Thành Nam 0 98 Không
Hệ thống cỡ số trang phục,Thiết kế trang phục 2,Thiết kế trang phục cao cấp,Công 

nghệ may trang phục 1,Anh văn căn bản 2,Thực tập tốt nghiệp,...
09TCM01

15 3109013825 Trần Thị Kim Thúy Nữ 0 98 Không
Thiết kế trang phục 3,Máy và thiết bị may,Vẽ mỹ thuật căn bản,Giáo dục pháp luật,Tổ 

chức và quản lý sản xuất may,Hệ thống cỡ số trang ph...
09TCM01

16 3109013851 Nguyễn Thị Phi Yến Nữ 0 98 Không
Thiết kế trang phục cao cấp,Anh văn căn bản 1,An toàn lao động và môi trường,Thiết 

kế trang phục 3,Tin học ứng dụng ngành may,Công nghệ may tr...
09TCM01

17 3109144522 Lê Thị Thanh Bình Nữ 0 112 Không Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 2, 09TCM11

18 3109116426 Phan Thị út Chung Nữ 0 112 Không Anh văn căn bản 2, 09TCM11

19 3109010822 Nguyễn Thị Hằng Nữ 0 112 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục pháp luật, 

Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hành, Hình họa - Vẽ kỹ...
09TCM11

20 3109116453 Trương Thị Hồng Hạnh Nữ 0 112 Không Quản lý chất lượng trang phục, 09TCM11

21 3109116440 Nguyễn Thị Hiền Nữ 0 112 Không
Kỹ thuật may cơ bản,Vẽ mỹ thuật căn bản,Vật lý,Đồ án thiết kế trang phục 2,Thiết kế 

trang phục 1,Quản lý chất lượng trang phục,Thực tập tốt n...
09TCM11

trang phục 1,Quản lý chất lượng trang phục,Thực tập tốt n...

22 3109011493 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 0 112 Không
Thiết kế trang phục 2,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Thiết kế trang phục 3,Anh văn 

căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Thiết kế trang phục cao cấp,Kỹ thu...
09TCM11
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23 3109008044 Bùi Minh Hiệp Nam 0 112 Không
Toán,Công nghệ may trang phục 2,Kỹ thuật may cơ bản,Tin học ứng dụng ngành 

may,Vẽ mỹ thuật căn bản,Thiết kế trang phục 1,Anh văn căn bản 2...
09TCM11

24 3109115877 Dương Thị Ngọc Hoàng Nam 0 112 Không
Quản lý chất lượng trang phục,Đồ án thiết kế trang phục 1,Vật lý,Thực tập tốt 

nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,Tin học ứng dụng ngành may,Ve...
09TCM11

25 3109003658 Lê Ngọc Huyền Nữ 0 112 Không
Hệ thống cỡ số trang phục,Thực tập tốt nghiệp,Công nghệ may trang phục 2,An toàn 

lao động và môi trường,Thiết kế trang phục cao cấp,Hóa học,H...
09TCM11

26 3109116450 Lê Khánh Linh Nữ 0 112 Không
Giáo dục chính trị,Hóa học,Giáo dục pháp luật,Ngữ văn,Nguyên phụ liệu may,Máy và 

thiết bị may,Kỹ thuật may cơ bản,Thiết kế trang phục 2,Đồ án thi...
09TCM11

27 3109144515 Nguyễn Thị Kiều Linh Nữ 0 112 Không
Hóa học,Thiết kế trang phục 1,Quản lý chất lượng trang phục,Tin học văn phòng - 

Thực hành,Vật lý,Thiết kế trang phục cao cấp,Tổ chức và quản ...
09TCM11

28 3109006211 Nguyễn Hữu Lộc Nam 0 112 Không
Thiết kế trang phục cao cấp,Vẽ mỹ thuật căn bản,Ngữ văn,Hệ thống cỡ số trang 

phục,Quản lý chất lượng trang phục,Công nghệ may trang phục ...
09TCM11

29 3109149324 Nguyễn Thị Năm Nữ 0 112 Không Anh văn căn bản 2, 09TCM11

30 3109004516 Lê Thị Bích Như Nữ 0 112 Không Anh văn căn bản 2, 09TCM11

31 3109009345 Phạm Thị Kiều Oanh Nữ 0 112 Không
Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hành, Hình họa - Vẽ 

kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Nguyên phụ liệu may, Máy và thiết bị ma...
09TCM11

32 3109003592 Phan Thị Ngọc Quý Nữ 0 112 Không
Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, 

Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hà...
09TCM11

33 3109004603 Nguyễn Đỗ Quyên Nữ 0 112 Không Giáo dục chính trị, 09TCM11

34 3109010352 Vũ Hoàng Quyền Nam 0 112 Không
Tin học ứng dụng ngành may,Vật lý,Anh văn căn bản 2,Hóa học,Ngữ văn,Giáo dục 

09TCM1134 3109010352 Vũ Hoàng Quyền Nam 0 112 Không
Tin học ứng dụng ngành may,Vật lý,Anh văn căn bản 2,Hóa học,Ngữ văn,Giáo dục 

chính trị,Giáo dục pháp luật,
09TCM11

35 3109003845 Võ Trần Tấn Nam 0 112 Không
Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, 

Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hà...
09TCM11

36 3109005609 Trần Thanh Thái Nam 0 112 Không
Thiết kế trang phục cao cấp,Kỹ thuật may cơ bản,Thiết kế trang phục 3,Hóa học,Anh 

văn căn bản 1,Ngữ văn,Đồ án thiết kế trang phục 2,Vật lý,
09TCM11

37 3109144406 Nguyễn Thị Thanh Thủy Nữ 0 112 Không Anh văn căn bản 2,Hóa học, 09TCM11

38 3109010985 Nguyễn Văn Toán Nam 0 112 Không
Thiết kế trang phục cao cấp,Đồ án thiết kế trang phục 2,Công nghệ may trang phục 

2,Thiết kế trang phục 1,Anh văn căn bản 1,Thiết kế trang phục 2,T...
09TCM11

39 3109144414 Hồ Quốc Toàn Nam 0 112 Không
Giáo dục chính trị,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Tin học ứng dụng ngành may,Ngữ 

văn,Vật lý,Thiết kế trang phục 1,Anh văn căn bản 2,Hóa học,
09TCM11

40 3109006406 Phạm Xuân Trang Nữ 0 112 Không
Vẽ mỹ thuật căn bản,Vật lý,Ngữ văn,Đồ án thiết kế trang phục 2,Tin học ứng dụng 

ngành may,Quản lý chất lượng trang phục,Hóa học,Giáo dục phá...
09TCM11

41 3109004604 Nguyễn Thị Thu Trúc Nữ 0 112 6.1
Trung 

bình khá
Có 09TCM11

42 3109144509 Lê Thị ánh Trung Nữ 0 112 Không
Vẽ mỹ thuật căn bản,Thiết kế trang phục 3,Vật lý,Thiết kế trang phục cao cấp,Tổ chức 

và quản lý sản xuất may,Thiết kế trang phục 2,Tin...
09TCM11

43 3109003611 Trần Thị Cẩm Vân Nữ 0 112 Không
Ngữ văn,Đồ án thiết kế trang phục 1,Toán,Hệ thống cỡ số trang phục,Vẽ mỹ thuật căn 

bản,Anh văn căn bản 1,Vật lý,Đồ án thiết kế trang phục ...
09TCM11

44 3110004325 Đặng Thị Kim Chi Nữ 0 98 6.9
Trung 

bình khá
Có 10TCM01

45 3110008558 Phạm Thị Chính Nữ 11000000 98 Không
Học phí học kỳ 1, Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Công nghệ 

may trang phục 2,Hệ thống cỡ số trang phục,Đồ án thiết kế trang...
10TCM01

46 3110006454 Hồ Thùy Dung Nữ 0 98 6.6
Trung 

bình khá
Có 10TCM01

47 3110008271 Trần Lê Ngọc Dũng Nam 2000000 98 Không
Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức và 

10TCM0147 3110008271 Trần Lê Ngọc Dũng Nam 2000000 98 Không
Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức và 

quản lý sản xuất may, Công nghệ may trang phục 2, Thiết kế tr...
10TCM01

48 3110008560 Lê Thị Thu Hoài Nữ 11000000 98 Không
Học phí học kỳ 1, Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc 

phòng - Trung cấp, Giáo dục pháp luật,Đồ án thiết kế trang phục ...
10TCM01
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49 3110004694 Lê Thị Quế Hương Nữ 6000000 98 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thiết kế trang phục cao cấp,Tổ chức và quản lý 

sản xuất may,Thiết kế trang phục 2,Thiết kế trang phục 3,...
10TCM01

50 3110007717 Nguyễn Tấn Lực Nam 6000000 98 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, An toàn lao động và môi trường,Đồ án thiết kế 

trang phục 1,Thiết kế trang phục 1,Giáo dục pháp luật,Anh văn căn bả...
10TCM01

51 3110007113 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 6000000 98 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thiết kế trang phục cao cấp,Quản lý chất lượng 

trang phục,Đồ án thiết kế trang phục 2,Thiết kế trang phục 3,Cô...
10TCM01

52 3110008662 Đỗ Trọng Quý Nam 6000000 98 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Kỹ thuật điện,Thiết kế trang phục 1,Công nghệ 

may trang phục 2,Quản lý chất lượng trang phục,Hệ thống cỡ số tr...
10TCM01

53 3110008232 Nguyễn Thị Hương Sen Nữ 6000000 98 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thiết kế trang phục 3,Anh văn căn bản 1,Thiết kế 

trang phục 2,Quản lý chất lượng trang phục,Kỹ thuật may cơ bản...
10TCM01

54 3110008545 Phạm Ngọc Thảo Nữ 0 98 Không Kỹ thuật may cơ bản, 10TCM01

55 3110006791 Lưu Thị Thùy Trang Nữ 11000000 98 Không
Học phí học kỳ 1, Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Nguyên phụ 

liệu may,Anh văn căn bản 1,Giáo dục chính trị,Giáo dục pháp luật,...
10TCM01

56 3110008467 Nguyễn Anh Việt Nam 6000000 98 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, An toàn lao động và môi trường,Tổ chức và quản 

lý sản xuất may,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Thiết kế trang ...
10TCM01

57 3110008441 Trần Văn Bé Bạc Nam 0 112 Không Anh văn căn bản 1,Hệ thống cỡ số trang phục,Hóa học,Anh văn căn bản 2, 10TCM11

58 3110006487 Nguyễn Phạm Hoàng Nhi Nữ 0 112 Không Kỹ thuật điện,Ngữ văn, 10TCM11

59 3110006792 Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ 0 112 6.5
Trung 

bình khá
Có 10TCM11

60 3110006455 Nguyễn Đào Thị Min Tâm Nữ 0 112 Không
Tin học văn phòng - Thực hành, Toán,Hóa học,Thực tập tốt nghiệp,Quản lý chất lượng 

10TCM1160 3110006455 Nguyễn Đào Thị Min Tâm Nữ 0 112 Không
Tin học văn phòng - Thực hành, Toán,Hóa học,Thực tập tốt nghiệp,Quản lý chất lượng 

trang phục,Vẽ mỹ thuật căn bản,Kỹ thuật may cơ bản,Ngữ văn,...
10TCM11


